
 
 

Phụ lục  

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA  

Kèm theo Công văn số       /VPCP-KSTT ngày     tháng     năm 2022 của Văn phòng Chính phủ 
__________________________________________________________ 

I. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2022) 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

STT Tỉnh, thành phố 

Tổng TTHC của 

địa phương (Căn cứ 

trên CSDL quốc gia 

về TTHC tính đến 

ngày 06/9/2022) 

Số lượng Dịch 

vụ công tích 

hợp trên Cổng 

DVC Quốc gia 

tính đến ngày 

06/9/2022 

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

tổng số thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các địa phương trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia (%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị 

quyết số 01 các năm 

(Năm 2020 tỷ lệ tích 

hợp, cung cấp DVC 

trực tuyến trên Cổng 

đạt 30%; năm 2021 

tăng thêm so với năm 

2020 là 20%; năm 

2022 tăng thêm so với 

năm 2021 là 20%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 Thành phố Cần Thơ  1.850  1.243  67,19 Chưa hoàn thành 

02 Thành phố Đà Nẵng  1.891  1.409  74,51 Hoàn thành 

03 Thành phố Hà Nội  1.739  250  14,38 Chưa hoàn thành 

04 Thành phố Hải Phòng  1.516  680  44,85 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=409587&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=409587&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=409587
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426100&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426100&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426100
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=389181&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=389181&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=389181
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=387628&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=387628&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=387628
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05 Thành phố Hồ Chí Minh  1.488  22 1,48 Chưa hoàn thành 

06  An Giang  1.948  1.215  62,37 Chưa hoàn thành 

07  Bà Rịa - Vũng Tàu  1.924  1.387  72,09 Hoàn thành 

08  Bắc Giang  1.919  510  26,58 Chưa hoàn thành 

09  Bắc Kạn  1.744  1.333  76,43 Hoàn thành 

10  Bạc Liêu  1.657  962  58,06 Chưa hoàn thành 

11  Bắc Ninh  1.757  844  48,03 Chưa hoàn thành 

12  Bến Tre  1.695  977  57,64 Chưa hoàn thành 

13  Bình Định  1.860  1.154  62,04 Chưa hoàn thành 

14  Bình Dương  1.936  1.200  61,98 Chưa hoàn thành 

15  Bình Phước  1.867  1.474  78,95 Hoàn thành 

16  Bình Thuận  1.847  528  28,59 Chưa hoàn thành 

17  Cà Mau  1.857  374  20,14 Chưa hoàn thành 

18  Cao Bằng  1.670  1.151  68,92 Chưa hoàn thành 

19  Đắk Lắk  1.553  954  61,43 Chưa hoàn thành 

20  Đắk Nông  2.506  434  17,32 Chưa hoàn thành 

21  Điện Biên  1.791  702  39,2 Chưa hoàn thành 

22  Đồng Nai  1.961  968  49,36 Chưa hoàn thành 

23  Đồng Tháp  1.659  887  53,47 Chưa hoàn thành 

24  Gia Lai  1.766  793  44,9 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=411312&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=411312&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=411312
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=398126&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=398126&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=398126
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=402489&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=402489&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=402489
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=398705&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=398705&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=398705
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=400165&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20K%E1%BA%A1n&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=400165&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=400165
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=401037&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%A1c%20Li%C3%AAu&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=401037&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=401037
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=401621&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=401621&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=401621
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=402889&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=402889&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=402889
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=405324&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=405324&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=405324
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=405976&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=405976&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=405976
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=406462&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=406462&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=406462
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=407824&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=407824&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=407824
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=408562&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=408562&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=408562
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=410516&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=410516&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=410516
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=381137&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=381137&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=381137
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=382852&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=382852&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=382852
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=383348&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=383348&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=383348
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426101&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426101&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426101
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=383769&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=383769&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=383769
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=384251&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=384251&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=384251
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25  Hà Giang  1.813  363  20,02 Chưa hoàn thành 

26  Hà Nam 1.796  903  50,28 Chưa hoàn thành 

27  Hà Tĩnh  1.511  571  37,79 Chưa hoàn thành 

28  Hải Dương  1.838  569  30,96 Chưa hoàn thành 

29  Hậu Giang  1.518  902  59,42 Chưa hoàn thành 

30  Hòa Bình  1.880  1.340  71,28 Hoàn thành 

31  Hưng Yên  1.691  973  57,54 Chưa hoàn thành 

32  Khánh Hòa  1.788  459  25,67 Chưa hoàn thành 

33  Kiên Giang  1.878  1.267  67,47 Chưa hoàn thành 

34  Kon Tum 1.767  1.163  65,81 Chưa hoàn thành 

35  Lai Châu  1.947  893  45,87 Chưa hoàn thành 

36  Lâm Đồng  1.805  293  16,23 Chưa hoàn thành 

37  Lạng Sơn  1.745  414  23,72 Chưa hoàn thành 

38  Lào Cai  1.838  1.331  72,42 Hoàn thành 

39  Long An  1.896  870  45,89 Chưa hoàn thành 

40  Nam Định  1.728  1.213  70,2 Hoàn thành 

41  Nghệ An  1.496  569  38,03 Chưa hoàn thành 

42  Ninh Bình  1.814  796  43,88 Chưa hoàn thành 

43  Ninh Thuận  1.704  1.516  88,97 Hoàn thành 

44  Phú Thọ  1.497  636  42,48 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=384979&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=384979&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=384979
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=388357&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=388357&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=388357
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=390693&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=390693&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=390693
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=386978&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=386978&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=386978
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=392800&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%ADu%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=392800&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=392800
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426104&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426104&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426104
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426108&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426108&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426108
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=415139&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=415139&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=415139
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=416280&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=416280&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=416280
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393123&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=393123&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=393123
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=420192&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Lai%20Ch%C3%A2u&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=420192&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=420192
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=421149&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=421149&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=421149
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=417489&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=417489&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=417489
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426105&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A0o%20Cai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426105&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426105
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=395063&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=395063&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=395063
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393373&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=393373&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=393373
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=418979&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=418979&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=418979
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393975&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=393975&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=393975
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=421934&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=421934&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=421934
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=422607&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Th%E1%BB%8D&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=422607&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=422607
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45  Phú Yên  1.404  249  17,74 Chưa hoàn thành 

46  Quảng Bình  1.873  561  29,95 Chưa hoàn thành 

47  Quảng Nam  1.867  1.391  74,5 Hoàn thành 

48  Quảng Ngãi  1.512  508  33,6 Chưa hoàn thành 

49  Quảng Ninh  1.588  1.222  76,95 Hoàn thành 

50  Quảng Trị  1.919  1.048  54,61 Chưa hoàn thành 

51  Sóc Trăng  1.750  565  32,29 Chưa hoàn thành 

52  Sơn La  1.728  170  9,84 Chưa hoàn thành 

53  Tây Ninh  1.807  956  52,91 Chưa hoàn thành 

54  Thái Bình  1.604  971  60,54 Chưa hoàn thành 

55  Thái Nguyên  1.767  1.013  57,33 Chưa hoàn thành 

56  Thanh Hoá  2.012  845  42 Chưa hoàn thành 

57  Thừa Thiên Huế  1.903  962  50,55 Chưa hoàn thành 

58  Tiền Giang  1.790  661  36,93 Chưa hoàn thành 

59  Trà Vinh  1.434  704  49,09 Chưa hoàn thành 

60  Tuyên Quang  1.653  658  39,81 Chưa hoàn thành 

61  Vĩnh Long  1.746  1.102  63,12 Chưa hoàn thành 

62  Vĩnh Phúc  1.721  744  43,23 Chưa hoàn thành 

63  Yên Bái  1.828  556  30,42 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364506&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=364506&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=364506
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6715&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=6715&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=6715
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=379863&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=379863&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=379863
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=365792&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=365792&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=365792
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426106&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426106&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426106
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=366612&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=366612&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=366612
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=380696&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=380696&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=380696
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426103&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20S%C6%A1n%20La&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426103&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426103
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=369810&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=369810&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=369810
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426102&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=426102&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=426102
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=370865&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=370865&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=370865
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=371854&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20Ho%C3%A1&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=371854&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=371854
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=374087&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%E1%BB%ABa%20Thi%C3%AAn%20Hu%E1%BA%BF&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=374087&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=374087
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=374613&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=374613&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=374613
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=375741&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=375741&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=375741
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=376616&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=376616&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=376616
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=377087&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=377087&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=377087
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=377678&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BAc&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=377678&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=377678
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=378788&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Y%C3%AAn%20B%C3%A1i&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?loai_tthc=0&co_quan_cong_bo=378788&tinh_bo=1&is_advanced_search=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=378788
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2. Bộ, Ngành 

STT Bộ, ngành 

Tổng TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của bộ, 

ngành căn cứ 

trên CSDL 

quốc gia về 

TTHC tính 

đến ngày 

06/9/2022 

Số lượng 

Dịch vụ 

công tích 

hợp trên 

Cổng DVC 

Quốc gia 

tính đến 

ngày 

06/9/2022 

Số lượng Dịch 

vụ công tích 

hợp trên Cổng 

Thông tin một 

cửa quốc gia  

Tỷ lệ cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên tổng 

số thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các bộ, 

ngành trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia (%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị quyết 

số 01 các năm (Năm 2020 tỷ 

lệ tích hợp, cung cấp DVC 

trực tuyến trên Cổng đạt 

30%; năm 2021 tăng thêm 

so với năm 2020 là 20%; 

năm 2022 tăng thêm so với 

năm 2021 là 20%) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6)=[(4)+(5)]/(3) (7) 

01 
Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 

23 13  56,52 Chưa hoàn thành 

02 Bộ Công an  307 30 02 10,42 Chưa hoàn thành 

03 Bộ Công thương  303 131  17 48,84 Chưa hoàn thành 

04 Bộ Giáo dục và Đào tạo  86 12  13,95 Chưa hoàn thành 

05 Bộ Giao thông vận tải  409 206  87 71,64 Hoàn thành 

06 Bộ Kế hoạch và Đầu tư  77 40  51,95 Chưa hoàn thành 

07 
Bộ Khoa học và Công 

nghệ  

279 50 06 20,07 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364088&lan=1&name1=B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364088&lan=1&name1=B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=364088
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6369&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=6369
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=94&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=94
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=2&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=314&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=314
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=599&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=599
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=734&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=734&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=734
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08 
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

118 2  1,69 Chưa hoàn thành 

09 Bộ Ngoại giao  71 4  5,63 Chưa hoàn thành 

10 Bộ Nội vụ  127 24  18,90 Chưa hoàn thành 

11 
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

228 19 35 23,68 Chưa hoàn thành 

12 Bộ Quốc phòng  146 32 15 32,19 Chưa hoàn thành 

13 Bộ Tài chính  633 296   46,29 Chưa hoàn thành 

14 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  

116 33 02 28,45 Chưa hoàn thành 

15 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông  

262 137  05 54,20 Chưa hoàn thành 

16 Bộ Tư pháp  99 43  43,43 Chưa hoàn thành 

17 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch  

89 52 01 59,55 Chưa hoàn thành 

18 Bộ Xây dựng  43 21  48,84 Chưa hoàn thành 

19 Bộ Y tế  297 153  55 70,03 Hoàn thành 

20 
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

341 27 02 8,50 Chưa hoàn thành 

21 
Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam 

11 11  100,00 Hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6284&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6284&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=6284
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=857&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Ngo%E1%BA%A1i%20giao&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=857
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=924&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=924
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1053&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1053&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=1053
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6407&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=6407
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1301&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=1301
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3337&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3337&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=3337
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3868&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3868&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=3868
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4019&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=4019
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=5119&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=5119&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=5119
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4851&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=4851
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4881&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=4881
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4983&lan=1&name1=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4983&lan=1&name1=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=4983
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364400&lan=1&name1=T%E1%BA%ADp%20%C4%91o%C3%A0n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20l%E1%BB%B1c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364400&lan=1&name1=T%E1%BA%ADp%20%C4%91o%C3%A0n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20l%E1%BB%B1c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=364400
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II. Các dịch vụ công phải hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý I và II theo Quyết 

định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ nhưng chưa hoàn thành 

TT Tên dịch vụ công/TTHC Cơ quan chủ trì Thời hạn hoàn thành 

01 
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Quý II 

02 
Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai đối với doanh nghiệp 
Bộ Tài chính Quý II 

03 
Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

và Đăng ký thuế 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quý II 

04 
Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân 
Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 4 năm 2022 

05 Thanh toán viện phí Bộ Y tế Quý II 

06 

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt 

nguội) 

Bộ Công an Tháng 3/2022 

07 

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người 

được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp 

nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 5/2022 
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III. Các dịch vụ công có thời hạn hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong quý III năm 2022 theo 

Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

TT Tên dịch vụ công/TTHC Cơ quan chủ trì 

01 Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia mới; chuyển từ bảo hiểm xã hội 

bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện) 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

02 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần (không bao gồm đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng 

quản lý) 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

03 Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

04 Nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp Bộ Tài chính 

05 Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, 

bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định 

giao khu vực biển 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

06 Kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho doanh nghiệp 

Tập đoàn điện lực Việt Nam 

07 Mở rộng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện 

các dịch vụ cung cấp điện còn lại (ngoài 02 dịch vụ đã hoàn thành: Cấp điện mới từ lưới điện hạ 

áp (220/380V); Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện).  

Tập đoàn điện lực Việt Nam 

08 Liên thông nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/chứng chỉ hành nghề 

dược và cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Bộ Y tế 

09 Thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án Bộ Tư pháp 
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IV. Tỷ lệ đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương năm 2022 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tính đến 

ngày 06 tháng 9 năm 2022)  

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

STT Tỉnh, thành phố 

Số lượng hồ 

sơ đồng bộ 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Tổng số hồ sơ tiếp 

nhận căn cứ dữ liệu 

trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh tại ngày 

06 tháng 9 năm 2022 

và Hệ thống Thông tin 

báo cáo Chính phủ 

Tỷ lệ đồng bộ hồ 

sơ trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia (%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 08/01/2022 (Tỷ 

lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục 

hành chính của bộ, ngành, địa 

phương được đồng bộ đầy đủ 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

đạt 100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 Thành phố Cần Thơ 382.386 604.140 63,29 Chưa hoàn thành 

02 Thành phố Đà Nẵng 75.383 115.788 65,10 Chưa hoàn thành 

03 Thành phố Hà Nội 922.972 2.590.417 35,63 Chưa hoàn thành 

04 Thành phố Hải Phòng 359.344 493.663 72,79 Chưa hoàn thành 

05 Thành phố Hồ Chí Minh 11.402 5.703.356 0,20 Chưa hoàn thành 

06 An Giang 403.420 810.073 49,80 Chưa hoàn thành 

07 Bà Rịa - Vũng Tàu 469.018 536.308 87,45 Chưa hoàn thành 

08 Bắc Giang 414.222 1.306.949 31,69 Chưa hoàn thành 

09 Bắc Kạn 20.632 52.728 39,13 Chưa hoàn thành 
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10 Bạc Liêu 2.376 391.726 0,61 Chưa hoàn thành 

11 Bắc Ninh 133.283 553.778 24,07 Chưa hoàn thành 

12 Bến Tre 84.078 112.164 74,96 Chưa hoàn thành 

13 Bình Định 378.191 383.023 98,74 Chưa hoàn thành 

14 Bình Dương 446.239 556.113 80,24 Chưa hoàn thành 

15 Bình Phước 240.691 469.567 51,26 Chưa hoàn thành 

16 Bình Thuận 254.777 374.934 67,95 Chưa hoàn thành 

17 Cà Mau 182.842 246.401 74,21 Chưa hoàn thành 

18 Cao Bằng 116.263 142.641 81,51 Chưa hoàn thành 

19 Đắk Lắk 116.263 870.904 13,35 Chưa hoàn thành 

20 Đắk Nông 77.897 898.245 8,67 Chưa hoàn thành 

21 Điện Biên 83.092 198.667 41,82 Chưa hoàn thành 

22 Đồng Nai 893.496 1.382.056 64,65 Chưa hoàn thành 

23 Đồng Tháp 265.847 324.834 81,84 Chưa hoàn thành 

24 Gia Lai 210.999 342.616 61,58 Chưa hoàn thành 

25 Hà Giang 58.895 133.463 44,13 Chưa hoàn thành 

26 Hà Nam 127.296 158.903 80,10 Chưa hoàn thành 

27 Hà Tĩnh 25.010 479.611 5,21 Chưa hoàn thành 
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28 Hải Dương 623.101 686.279 90,79 Chưa hoàn thành 

29 Hậu Giang 135.771 185.613 73,15 Chưa hoàn thành 

30 Hòa Bình 204.802 411.636 49,75 Chưa hoàn thành 

31 Hưng Yên 257.692 305.388 84,38 Chưa hoàn thành 

32 Khánh Hòa 349.669 432.573 80,83 Chưa hoàn thành 

33 Kiên Giang 152.771 165.446 92,34 Chưa hoàn thành 

34 Kon Tum 68.216 112.863 60,44 Chưa hoàn thành 

35 Lai Châu 56.886 81.718 69,61 Chưa hoàn thành 

36 Lâm Đồng 443.704 468.232 94,76 Chưa hoàn thành 

37 Lạng Sơn 92.570 146.106 63,36 Chưa hoàn thành 

38 Lào Cai 117.394 194.731 60,29 Chưa hoàn thành 

39 Long An 676.889 685.567 98,73 Chưa hoàn thành 

40 Nam Định 272.469 404.510 67,36 Chưa hoàn thành 

41 Nghệ An 254.452 423.355 60,10 Chưa hoàn thành 

42 Ninh Bình 252.766 342.273 73,85 Chưa hoàn thành 

43 Ninh Thuận 59.626 382.684 15,58 Chưa hoàn thành 

44 Phú Thọ 267.359 347.445 76,95 Chưa hoàn thành 

45 Phú Yên 64.677 226.208 28,59 Chưa hoàn thành 
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46 Quảng Bình 123.198 452.454 27,23 Chưa hoàn thành 

47 Quảng Nam 167.837 306.550 54,75 Chưa hoàn thành 

48 Quảng Ngãi 111.390 770.274 14,46 Chưa hoàn thành 

49 Quảng Ninh 214.900 404.421 53,14 Chưa hoàn thành 

50 Quảng Trị 219.966 276.279 79,62 Chưa hoàn thành 

51 Sóc Trăng 320.578 384.654 83,34 Chưa hoàn thành 

52 Sơn La 184.497 260.267 70,89 Chưa hoàn thành 

53 Tây Ninh 196.110 246.140 79,67 Chưa hoàn thành 

54 Thái Bình 67.048 677.976 9,89 Chưa hoàn thành 

55 Thái Nguyên 573.916 652.836 87,91 Chưa hoàn thành 

56 Thanh Hoá 164.414 696.264 23,61 Chưa hoàn thành 

57 Thừa Thiên Huế 280.991 300.600 93,48 Chưa hoàn thành 

58 Tiền Giang 356.874 442.200 80,70 Chưa hoàn thành 

59 Trà Vinh 14.462 192.685 7,51 Chưa hoàn thành 

60 Tuyên Quang 122.443 164.267 74,54 Chưa hoàn thành 

61 Vĩnh Long 155.874 214.327 72,73 Chưa hoàn thành 

62 Vĩnh Phúc 213.097 413.264 51,56 Chưa hoàn thành 

63 Yên Bái 145.600 390.963 37,24 Chưa hoàn thành 



13 
 

2. Bộ, ngành 

STT Bộ, cơ quan 

Số lượng hồ 

sơ đồng bộ 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Tổng số hồ sơ 

tiếp nhận căn 

cứ dữ liệu trên 

Hệ thống 

Thông tin báo 

cáo Chính phủ 

Tỷ lệ đồng bộ 

hồ sơ trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 08/01/2022 (Tỷ lệ 

kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành 

chính của bộ, ngành, địa phương 

được đồng bộ đầy đủ trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia đạt 100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2.295.550 28.242.998 8,13 Chưa hoàn thành 

02 Bộ Công an 374.728 15.358.702 2,44 Chưa hoàn thành 

03 Bộ Công thương 772.818 772.818 100,00 Hoàn thành 

04 Bộ Giáo dục và Đào tạo 210.485 210.485 100,00 Hoàn thành 

05 Bộ Giao thông vận tải 69.144 329.972 20,95 Chưa hoàn thành 

06 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2.450 4.012 61,07 Chưa hoàn thành 

07 Bộ Khoa học và Công nghệ 580 176.887 0,33 Chưa hoàn thành 

08 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 42.932 42.932 100,00 Hoàn thành 

09 Bộ Ngoại giao 2.756 220.259 1,25 Chưa hoàn thành 

10 Bộ Nội vụ 137 1.118 12,25 Chưa hoàn thành 

11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6.026 195.179 3,09 Chưa hoàn thành 

12 Bộ Quốc phòng 11.177 11.177 100,00 Hoàn thành 

13 Bộ Tài chính 14.148.550 30.586.649 46,26 Chưa hoàn thành 
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14 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.524 2.982 51,11 Chưa hoàn thành 

15 Bộ Thông tin và Truyền thông 3.853 15.574 24,74 Chưa hoàn thành 

16 Bộ Tư pháp 495.767 495.767 100,00 Hoàn thành 

17 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3.345 4.815 69,47 Chưa hoàn thành 

18 Bộ Xây dựng 14.280 15.103 94,55 Chưa hoàn thành 

19 Bộ Y tế 3.653 87.669 4,17 Chưa hoàn thành 

20 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 7.562 11.733 64,45 Chưa hoàn thành 

21 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 795.649 795.649 100,00 Hoàn thành 

V. Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tính đến ngày 

06 tháng 9 năm 2022) 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

STT Tỉnh, thành phố 

Thủ tục hành chính có yêu 

cầu nghĩa vụ tài chính đã 

được cung cấp dịch vụ 

thanh toán trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Tỷ lệ thủ tục hành chính 

có yêu cầu nghĩa vụ tài 

chính đã được cung cấp 

dịch vụ thanh toán trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia  (%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 08/01/2022 (Tỷ lệ 

thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa 

vụ tài chính được thanh toán trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia đạt 60%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01 Thành phố Cần Thơ  46 10,15 Chưa hoàn thành 

02 Thành phố Đà Nẵng  222 37,31 Chưa hoàn thành 

03 Thành phố Hà Nội  150 29,01 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=409587&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426100&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=389181&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i&type_tinh_bo=2
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04 Thành phố Hải Phòng  2 0,48 Chưa hoàn thành 

05 Thành phố Hồ Chí Minh  28 6,81 Chưa hoàn thành 

06  An Giang  386 81,09 Hoàn thành 

07  Bà Rịa - Vũng Tàu  228 40,64 Chưa hoàn thành 

08  Bắc Giang  36 6,82 Chưa hoàn thành 

09  Bắc Kạn  87 20,42 Chưa hoàn thành 

10  Bạc Liêu  25 5,52 Chưa hoàn thành 

11  Bắc Ninh  50 10,68 Chưa hoàn thành 

12  Bến Tre  263 55,72 Chưa hoàn thành 

13  Bình Định  489 100 Hoàn thành 

14  Bình Dương  5 1,11 Chưa hoàn thành 

15  Bình Phước  84 23,27 Chưa hoàn thành 

16  Bình Thuận  165 34,52 Chưa hoàn thành 

17  Cà Mau  262 46,21 Chưa hoàn thành 

18  Cao Bằng  264 58,8 Chưa hoàn thành 

19  Đắk Lắk  145 23,42 Chưa hoàn thành 

20  Đắk Nông  140 24,39 Chưa hoàn thành 

21  Điện Biên  147 29,17 Chưa hoàn thành 

22  Đồng Nai  222 14,93 Chưa hoàn thành 

23  Đồng Tháp  4 0,76 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=387628&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=411312&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=398126&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=402489&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=398705&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=400165&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20K%E1%BA%A1n&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=401037&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%A1c%20Li%C3%AAu&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=401621&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=402889&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=405324&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=405976&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=406462&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=407824&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=408562&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=410516&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=381137&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=382852&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=383348&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426101&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=383769&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p&type_tinh_bo=2
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24  Gia Lai  4 0,67 Chưa hoàn thành 

25  Hà Giang  33 7,16 Chưa hoàn thành 

26  Hà Nam 390 100 Hoàn thành 

27  Hà Tĩnh  5 0,98 Chưa hoàn thành 

28  Hải Dương  335 78,82 Hoàn thành 

29  Hậu Giang  8 1,96 Chưa hoàn thành 

30  Hòa Bình  17 4,46 Chưa hoàn thành 

31  Hưng Yên  745 100 Hoàn thành 

32  Khánh Hòa  24 5,5 Chưa hoàn thành 

33  Kiên Giang  377 66,14 Hoàn thành 

34  Kon Tum 379 71,64 Hoàn thành 

35  Lai Châu  322 100 Hoàn thành 

36  Lâm Đồng  127 24,95 Chưa hoàn thành 

37  Lạng Sơn  176 36,36 Chưa hoàn thành 

38  Lào Cai  500 100 Hoàn thành 

39  Long An  115 23,61 Chưa hoàn thành 

40  Nam Định  82 16,67 Chưa hoàn thành 

41  Nghệ An  486 91,53 Hoàn thành 

42  Ninh Bình  317 72,21 Hoàn thành 

43  Ninh Thuận  4 0,35 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=384251&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=384979&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=388357&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=390693&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=386978&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=392800&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%ADu%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426104&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426108&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=415139&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=416280&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393123&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=420192&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Lai%20Ch%C3%A2u&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=421149&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=417489&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426105&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A0o%20Cai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=395063&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393373&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=418979&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393975&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=421934&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn&type_tinh_bo=2
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44  Phú Thọ  325 81,66 Hoàn thành 

45  Phú Yên  26 5,83 Chưa hoàn thành 

46  Quảng Bình  140 22,65 Chưa hoàn thành 

47  Quảng Nam  213 40,8 Chưa hoàn thành 

48  Quảng Ngãi  139 27,42 Chưa hoàn thành 

49  Quảng Ninh  131 27,87 Chưa hoàn thành 

50  Quảng Trị  392 75,1 Hoàn thành 

51  Sóc Trăng  90 8,16 Chưa hoàn thành 

52  Sơn La  3 0,56 Chưa hoàn thành 

53  Tây Ninh  13 2,18 Chưa hoàn thành 

54  Thái Bình  494 98,21 Hoàn thành 

55  Thái Nguyên  7 16,28 Chưa hoàn thành 

56  Thanh Hoá  23 4,41 Chưa hoàn thành 

57  Thừa Thiên Huế  731 100 Hoàn thành 

58  Tiền Giang  234 36,51 Chưa hoàn thành 

59  Trà Vinh  260 49,71 Chưa hoàn thành 

60  Tuyên Quang  135 28,66 Chưa hoàn thành 

61  Vĩnh Long  157 28,39 Chưa hoàn thành 

62  Vĩnh Phúc  358 78,34 Hoàn thành 

63  Yên Bái  341 61 Hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=422607&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Th%E1%BB%8D&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364506&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6715&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=379863&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=365792&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426106&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=366612&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=380696&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426103&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20S%C6%A1n%20La&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=369810&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426102&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=370865&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=371854&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20Ho%C3%A1&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=374087&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%E1%BB%ABa%20Thi%C3%AAn%20Hu%E1%BA%BF&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=374613&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=375741&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=376616&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=377087&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=377678&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BAc&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=378788&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Y%C3%AAn%20B%C3%A1i&type_tinh_bo=2
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2. Bộ, ngành 

STT Bộ, ngành 

Thủ tục hành chính có 

yêu cầu nghĩa vụ tài 

chính đã được cung 

cấp dịch vụ thanh toán 

trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

Tỷ lệ thủ tục hành 

chính có yêu cầu nghĩa 

vụ tài chính đã được 

cung cấp dịch vụ thanh 

toán trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia  (%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 08/01/2022 (Tỷ 

lệ thủ tục hành chính có yêu cầu 

nghĩa vụ tài chính được thanh 

toán trực tuyến trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia đạt 60%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01 Bộ Công an 22 21,57 Chưa hoàn thành 

02 Bộ Công thương 0 0 Chưa hoàn thành 

03 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 66,67 Hoàn thành 

04 Bộ Giao thông vận tải 27 14,44 Chưa hoàn thành 

05 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 0 0 Chưa hoàn thành 

06 Bộ Khoa học và Công nghệ 6 7,14 Chưa hoàn thành 

07 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 Chưa hoàn thành 

08 Bộ Ngoại giao 0 0 Chưa hoàn thành 

09 Bộ Nội vụ 0 0 Chưa hoàn thành 

10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 5,43 Chưa hoàn thành 

11 Bộ Quốc phòng 2 20 Chưa hoàn thành 

12 Bộ Tài chính 6 3,9 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6369&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=94&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=2&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=314&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=599&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=734&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6284&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=857&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Ngo%E1%BA%A1i%20giao&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=924&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1053&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6407&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1301&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&type_tinh_bo=1


19 
 

13 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 1,23 Chưa hoàn thành 

14 Bộ Thông tin và Truyền thông 9 20,93 Chưa hoàn thành 

15 Bộ Tư pháp 1 0,74 Chưa hoàn thành 

16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 12 Chưa hoàn thành 

17 Bộ Xây dựng 2 28,57 Chưa hoàn thành 

18 Bộ Y tế 0 0 Chưa hoàn thành 

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2 3,57 Chưa hoàn thành 

VI. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (tính đến ngày 06 tháng 9 năm 2022)  

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

STT Tỉnh, thành phố 
Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực 

truyến (%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

(Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30%) 

(1) (2) (3) (4) 

01 Thành phố Cần Thơ  1,84 Chưa hoàn thành 

02 Thành phố Đà Nẵng  7,6 Chưa hoàn thành 

03 Thành phố Hà Nội  0,01 Chưa hoàn thành 

04 Thành phố Hải Phòng  0,14 Chưa hoàn thành 

05 Thành phố Hồ Chí Minh  0 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3337&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3868&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4019&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=5119&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4851&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4881&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4983&lan=1&name1=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=409587&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426100&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=389181&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=387628&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=411312&lan=1&name1=UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh&type_tinh_bo=2
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06  An Giang  4,54 Chưa hoàn thành 

07  Bà Rịa - Vũng Tàu  2,03 Chưa hoàn thành 

08  Bắc Giang  15,19 Chưa hoàn thành 

09  Bắc Kạn  1,2 Chưa hoàn thành 

10  Bạc Liêu  2,02 Chưa hoàn thành 

11  Bắc Ninh  31,44 Hoàn thành 

12  Bến Tre  0,31 Chưa hoàn thành 

13  Bình Định  30,12 Hoàn thành 

14  Bình Dương  0,02 Chưa hoàn thành 

15  Bình Phước  29,37 Chưa hoàn thành 

16  Bình Thuận  0,55 Chưa hoàn thành 

17  Cà Mau  5,63 Chưa hoàn thành 

18  Cao Bằng  0,04 Chưa hoàn thành 

19  Đắk Lắk  0,94 Chưa hoàn thành 

20  Đắk Nông  8,5 Chưa hoàn thành 

21  Điện Biên  27,32 Chưa hoàn thành 

22  Đồng Nai  1,01 Chưa hoàn thành 

23  Đồng Tháp  0,01 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=398126&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=402489&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=398705&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=400165&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20K%E1%BA%A1n&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=401037&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%A1c%20Li%C3%AAu&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=401621&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=402889&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=405324&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=405976&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=406462&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=407824&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=408562&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=410516&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=381137&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=382852&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=383348&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426101&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=383769&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p&type_tinh_bo=2
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24  Gia Lai  0,01 Chưa hoàn thành 

25  Hà Giang  2,68 Chưa hoàn thành 

26  Hà Nam 4,61 Chưa hoàn thành 

27  Hà Tĩnh  0,09 Chưa hoàn thành 

28  Hải Dương  5,66 Chưa hoàn thành 

29  Hậu Giang  0,46 Chưa hoàn thành 

30  Hòa Bình  0,88 Chưa hoàn thành 

31  Hưng Yên  0,03 Chưa hoàn thành 

32  Khánh Hòa  21,78 Chưa hoàn thành 

33  Kiên Giang  0,02 Chưa hoàn thành 

34  Kon Tum 44,22 Hoàn thành 

35  Lai Châu  0,22 Chưa hoàn thành 

36  Lâm Đồng  1,74 Chưa hoàn thành 

37  Lạng Sơn  0,04 Chưa hoàn thành 

38  Lào Cai  1,05 Chưa hoàn thành 

39  Long An  13,77 Chưa hoàn thành 

40  Nam Định  6,66 Chưa hoàn thành 

41  Nghệ An  0,32 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=384251&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=384979&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=388357&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20Nam&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=390693&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=386978&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=392800&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%ADu%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426104&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426108&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=415139&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=416280&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393123&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=420192&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Lai%20Ch%C3%A2u&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=421149&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=417489&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426105&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A0o%20Cai&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=395063&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393373&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=418979&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An&type_tinh_bo=2
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42  Ninh Bình  0,32 Chưa hoàn thành 

43  Ninh Thuận  0,05 Chưa hoàn thành 

44  Phú Thọ  3,95 Chưa hoàn thành 

45  Phú Yên  0,9 Chưa hoàn thành 

46  Quảng Bình  0,06 Chưa hoàn thành 

47  Quảng Nam  0,44 Chưa hoàn thành 

48  Quảng Ngãi  4,49 Chưa hoàn thành 

49  Quảng Ninh  0,27 Chưa hoàn thành 

50  Quảng Trị  1,52 Chưa hoàn thành 

51  Sóc Trăng  0,14 Chưa hoàn thành 

52  Sơn La  0,02 Chưa hoàn thành 

53  Tây Ninh  0,51 Chưa hoàn thành 

54  Thái Bình  0,03 Chưa hoàn thành 

55  Thái Nguyên  2,82 Chưa hoàn thành 

56  Thanh Hoá  0,13 Chưa hoàn thành 

57  Thừa Thiên Huế  1,72 Chưa hoàn thành 

58  Tiền Giang  0,26 Chưa hoàn thành 

59  Trà Vinh  0,46 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=393975&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=421934&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=422607&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Th%E1%BB%8D&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364506&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6715&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=379863&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=365792&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426106&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=366612&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=380696&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426103&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20S%C6%A1n%20La&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=369810&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=426102&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=370865&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=371854&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20Ho%C3%A1&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=374087&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Th%E1%BB%ABa%20Thi%C3%AAn%20Hu%E1%BA%BF&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=374613&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=375741&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh&type_tinh_bo=2
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60  Tuyên Quang  0,19 Chưa hoàn thành 

61  Vĩnh Long  0,04 Chưa hoàn thành 

62  Vĩnh Phúc  11 Chưa hoàn thành 

63  Yên Bái  0,61 Chưa hoàn thành 

2. Bộ, ngành 

STT Bộ, ngành 
Tỷ lệ hồ sơ thanh 

toán trực truyến (%) 

So với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 (Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của 

dịch vụ công đạt 30%) 

(1) (2) (3) (4) 

01 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 100 Hoàn thành 

02 Bộ Công an 51,09 Hoàn thành 

03 Bộ Công thương 0 Chưa hoàn thành 

04 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0,04 Chưa hoàn thành 

05 Bộ Giao thông vận tải 2,28 Chưa hoàn thành 

06 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 0 Chưa hoàn thành 

07 Bộ Khoa học và Công nghệ 0 Chưa hoàn thành 

08 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 0 Chưa hoàn thành 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=376616&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=377087&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Long&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=377678&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BAc&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=378788&lan=1&name1=UBND%20t%E1%BB%89nh%20Y%C3%AAn%20B%C3%A1i&type_tinh_bo=2
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=364088&lan=1&name1=B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6369&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=94&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=2&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=314&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=599&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=734&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6284&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i&type_tinh_bo=1
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09 Bộ Ngoại giao 0 Chưa hoàn thành 

10 Bộ Nội vụ 0 Chưa hoàn thành 

11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0,12 Chưa hoàn thành 

12 Bộ Quốc phòng 16,46 Chưa hoàn thành 

13 Bộ Tài chính 23,36 Chưa hoàn thành 

14 Bộ Tài nguyên và Môi trường 10,22 Chưa hoàn thành 

15 Bộ Thông tin và Truyền thông 0,37 Chưa hoàn thành 

16 Bộ Tư pháp 0,001 Chưa hoàn thành 

17 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1,23 Chưa hoàn thành 

18 Bộ Xây dựng 4,22 Chưa hoàn thành 

19 Bộ Y tế 0 Chưa hoàn thành 

20 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0,19 Chưa hoàn thành 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=857&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Ngo%E1%BA%A1i%20giao&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=924&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%E1%BB%99i%20v%E1%BB%A5&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1053&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=6407&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=1301&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3337&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=3868&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4019&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=5119&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4851&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4881&lan=1&name1=B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF&type_tinh_bo=1
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-bonganh-tinhtp.html?id1=4983&lan=1&name1=Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&type_tinh_bo=1
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